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	Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2009


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ MỘT NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007;
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Bộ và các ban, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương liên quan tổ chức thực hiện việc khảo sát, đánh giá tình hình một năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (có kế hoạch cụ thể kèm theo).
Điều 2. Kinh phí thực hiện khảo sát, đánh giá điều chỉnh từ mục chi cho sự nghiệp gia đình năm 2009.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (đế b/c); 
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái; 
- Lưu: VT, GĐ, Nhật (150).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Huỳnh Vĩnh Ái


 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ MỘT NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3845/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức khảo sát, đánh giá một năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình)
1. Căn cứ pháp lý
- Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007,
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Căn cứ Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
2. Mục đích
Đánh giá tình hình một năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại một số cơ quan trung ương và địa phương, nhằm rút ra bài học kinh nghiệm từ đó tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hiệu quả hơn thời gian tới.
3. Nội dung
3.1. Đánh giá việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, từ đó sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
3.2. Đánh giá tình hình tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đến cán bộ, nhân dân. 
3.3. Đánh giá việc xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình.
3.4. Kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của tổ hòa giải cơ sở; quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế cho bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.
3.5. Đánh giá việc đảm bảo nguồn lực tài chính chi cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình.
4. Cách thức và đối tượng đánh giá
4.1. Đánh giá, phân tích qua báo cáo của Bộ, ngành và địa phương
Các Bộ, ngành trung ương và địa phương báo cáo kết quả hoạt động theo mẫu gửi kèm.
(gồm 14 Bộ, ngành: Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động. Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương)
4.2. Khảo sát đánh giá điểm ở một số tỉnh
Thực hiện việc khảo sát đánh giá điểm tại 3 tỉnh (1 tỉnh miền Bắc, 1 tỉnh miền Trung và 1 tỉnh miền Nam).
(Mỗi tỉnh thực hiện 50 phỏng vấn phiếu hỏi người dân, 5 phỏng vấn sâu và 1 thảo luận nhóm)
5. Tiến độ thực hiện
	TT
	Nội dung
	Thời gian thực hiên

	1
	Chuẩn bị điều tra, đánh giá
	Tháng 10/2009

	2
	Họp các thành viên Thực hiện việc điều tra, đánh giá
	Tháng 10/2009

	3
	Thực hiện việc điều tra, đánh giá
	Đầu tháng 11/2009

	4
	Các Bộ, ngành gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Tuần 2 tháng 1 1/2009

	5
	Viết báo cáo kết quả điều tra, đánh giá
	Cuối tháng T 11 và đầu tháng 12/2009

	6
	Hội thảo báo cáo kết quả
	Giữa tháng 12/2009


6. Thành phần tham gia đoàn điều tra, đánh giá
6.1. Nhóm điều hành:
- Lãnh đạo Vụ Gia đình - Bộ VHTTDL 
- Lãnh đạo Vụ Pháp chế - Bộ VHTTDL 
- 03 Chuyên viên giúp việc.
6.2. Thành viên
Gồm đại diện cấp Vụ: Bộ Tư pháp; Bộ Công an; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Vụ Các vấn đề xã hội - Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Luật pháp chính sách Trung ương Hội LHPN Việt Nam,
7. Phân công thực biện
7. 1. Vụ Gia đình và nhóm điều hành :
- Xây dựng kế hoạch nội dung, thời gian cụ thể tiến hành điều tra, đánh giá tại các cơ quan, ban ngành đoàn thể trung ương và địa phương.
- Tổng hợp, phân tích tài liệu xây dụng báo cáo để lãnh đạo Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ
7.2. Các thành viên tham gia khảo sát phân tích đánh giá tại địa bàn 03 tỉnh/thành phố (theo kế hoạch); góp ý vào dự thảo báo cáo của Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ.
8. Kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí thực hiện dự kiến 110.000.000đ (Một trăm mười triệu đồng) được điều chỉnh từ nguồn sự nghiệp gia đình năm 2009 (có dự toán chi tiết kèm).
9. Kết quả
9.1. Tập kỷ yếu các báo cáo một năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trung ương và địa phương.
9.2. Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, điều tra tình hình một năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trình Thủ tướng Chính phủ.
Trên đây là Kế hoạch khảo sát đánh giá một năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, ngành liên quan phối hợp thực hiện.
 
